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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên sư phạm 

theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP khóa học 2024-2028 

   
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 

viên sư phạm; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định 4140/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số       

211/SGDĐT-TCCB ngày 24/01/2025 (sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội 

vụ và Trường Đại học Hà Tĩnh); ý kiến đồng ý của các Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hà Tĩnh đào tạo sinh viên 

sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 

sư phạm, cụ thể như sau: 

Số lượng: 30 sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học (có danh 

sách kèm theo) 

             Thời gian đào tạo: Từ năm học 2024-2025 đến năm học 2027-2028. 

             Chất lượng dịch vụ đào tạo: 100% sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm 

ngành Giáo dục Tiểu học và được cấp bằng theo quy định. 
          Kinh phí thực hiện: Nguồn sự nghiệp đào tạo đã được bố trí trong dự toán 

đầu năm của Trường Đại học Hà Tĩnh tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 

25/12/2024 của UBND tỉnh. 
             1. Trách nhiệm của Trường Đại học Hà Tĩnh: 
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- Đảm bảo chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về 

chất lượng đào tạo do đơn vị thực hiện; 

 - Chịu trách nhiệm về số lượng sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu 

xã hội đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 

116/2020/NĐ-CP; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích và 

thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định; 

- Hàng năm gửi kết quả đào tạo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài 

chính; 

- Theo dõi, tham mưu phương án thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với các trường hợp thuộc đối tượng 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và tham 

mưu xử lý các trường hợp không thực hiện việc bồi hoàn theo quy định của 

pháp luật. 

 2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 

tỉnh  theo quy định; 

- Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành 

khoá học; 

- Chịu trách nhiệm xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP 

đối với những giáo viên thuộc phân cấp quản lý đã hưởng chính sách theo quy 

định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP; 

- Theo dõi, tham mưu phương án thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với các trường hợp thuộc đối tượng tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và tham mưu 

xử lý các trường hợp không thực hiện việc bồi hoàn theo quy định của pháp 

luật. 

b) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực 

hiện cấp phát, giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. 

c) UBND huyện, thành phố, thị xã 

- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên có hộ khẩu trên địa bàn; 

- Chịu trách nhiệm xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối 

với những giáo viên thuộc phân cấp quản lý đã hưởng chính sách theo quy định 

tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP.  

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Trường Đại học Hà Tĩnh; các sở, 

ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Kho bạc Nhà nước; UBND huyện, 

thành phố, thị xã thực hiện theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này 

và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; 

             Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và 
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Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại Học Hà 

Tĩnh , Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Châu 

 



DANH SÁCH 

Sinh viên thuộc đối tượng giao nhiệm vụ đào tạo theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2025 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CCCD 
Điểm xét 

tuyển đầu 

vào 

Ghi 

chú 

1 11241601006 Hoàng Thị Việt Hà 27/10/2006 Khối 9, thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
042306008990 28.51  

2 11241601022 Nguyễn Thị Hoài Thu 09/08/2006 
Thôn Xuân Hương, xã Thành 

Tân, huyện Thạch Thành,  

tỉnh Thanh Hóa 

038306021951 26.85  

3 11241601008 Đặng Thị Hiền 28/07/2006 Xóm 3, xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
042306002991 26.83  

4 11241601019 Trần Lê Thảo Nguyên 21/11/2006 Thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
042306003358 26.69  

5 11241601014 Nguyễn Thị Cẩm Ly 16/03/2006 
Thôn Trung Nam, xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên,  

tỉnh Hà Tĩnh 

042306001726 27.34  

6 11241601018 Dương Thị Hồng Ngọc 09/11/2006 Tổ 89 phường Tân Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306003212 28.07  

7 11241601026 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
25/03/2006 Thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
042306001709 26.69  

8 11241601031 Nguyễn Khánh Huyền 06/10/2005 
Thôn Bình Hà, xã Thanh Bình 

Thịnh, huyện Đức Thọ,  

tỉnh Hà Tĩnh 

042305004109 23.61  

9 11241601021 Trần Thị Quỳnh Như 09/03/2006 Thôn Mỹ Phú, xã Cẩm Mỹ, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
042306010973 27.13  
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CCCD 
Điểm xét 

tuyển đầu 

vào 

Ghi 

chú 

10 11241601012 Nguyễn Thị Lành 17/04/2001 
TDP La Giang, phường Trung 

Lương, thị xã Hồng Lĩnh,  

tỉnh Hà Tĩnh 

042301009518 26.65  

11 11241601009 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 25/02/2006 
Khu phố Vĩnh Điện, thị trấn 

Thiệu Hóa , Huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

038306029081 27.53  

12 11241601003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 04/07/2006 phường Đại Nài, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306001803 28.26  

13 11241601020 Đặng Yến Nhi 10/10/2006 
Số nhà 25 đường Đặng Văn Bá, 

xóm Bình Minh, xã Thạch Bình, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

042306000330 27.57  

14 11241601030 Nguyễn Thị Lê Vy 30/09/2006 Phường Thạch Linh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306010959 28.84  

15 11241601025 Hồ Kiều Trang 20/10/2006 Thôn Ninh Thái, xã Trường Sơn, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
040306014618 28.51  

16 11241601029 Hồ Thảo Vân 28/08/2006 
Nhà số 10, Ngõ 2, Hẻm 2, Khối 

2, phường Trường Thi, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

040306002674 26.86  

17 11241601002 Nguyễn Lê Tú Anh 12/03/2006 Phường Nam Hà, thành phố 

 Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306000278 28.16  

18 11241601001 Võ Thùy An 03/11/2006  thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
042306000453 27.06  

19 11241601011 Trần Thị Mỹ Hoài 29/11/2006  Xóm Liên Hà, xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306001357 28.13  
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú Số CCCD 
Điểm xét 

tuyển đầu 

vào 

Ghi 

chú 

20 11241601028 Trần Thị Thùy Trang 10/03/2006 Xóm Làng Lau, xã Vượng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
042306007375 26.69  

21 11241601023 Trần Thị Thủy 10/01/2006 Thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
042306008464 27.29  

22 11241601010 Lê Thị Hoài 14/06/2006 Xã Thuần Thiện, huyện 

 Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
042306001393 27.39  

23 11241601007 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/07/2006 thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306001918 26.86  

24 11241601013 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/08/2006 Thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306012392 26.59  

25 11241601015 Nguyễn Trúc Mai 21/02/2006 Xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
040306015331 26.59  

26 11241601005 Hồ Dương Đan 08/02/2006 
Thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm 

Thành, Huyện Cẩm Xuyên,  

tỉnh Hà Tĩnh 

042306001692 28.04  

27 11241601024 Trần Thị Thủy 01/06/2006 
Ngọc Long, xã Thành Long, 

huyện Thạch Thành,  

tỉnh Thanh Hoá 

038306011360 26.81  

28 11241601017 Nguyễn Thị An Na 20/02/2006  Nam Xuân, xã Diễn Xuân, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
040306025652 27.11  

29 11241601016 Hoàng Hà Mi 15/05/2006 Phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
042306000280 26.62  

30 11241601027 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/12/2006 Xã Nga My, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An 
040306004826 26.93  

           (Danh sách này có 30 sinh viên)./.      
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